
Số 
TT

Đơn vị công tác Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh
CMND/ 
CCCD

Ngày cấp Nơi cấp Trường Đào Tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn
Lĩnh  vực đề nghị 

cấp CCHN
Hạng Kết quả

Địa điểm đăng 
ký SH

1
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Nguyễn Xuân Anh SCL00285HCM 15/02/1992 042092006931 30/03/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

3
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Trần Lâm Tuấn Anh SCL41491HCM 17/05/1990 079090014794 30/05/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

4
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Trương Trung 
Thành

SCL41492HCM 08/01/1987 051087010882 18/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Bách Khoa,  

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư ngành Xây dựng 
Cầu Đường

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

5
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Bùi Thị Hằng SCL41493ANG 03/11/1990 091190014844 11/08/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
Định giá xây dựng III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

6
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Nguyễn Minh Trung SCL41494HCM 02/03/1988 080088000290 22/11/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật đô thị Định giá xây dựng II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

7
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Huỳnh Nhân Trí SCL41495TAN 25/10/1981 080081007130 26/01/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP HCM
Chính quy

Kỹ sư ngành Điện khí 
hóa & Cung cấp điện

Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

8
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Trần Thị Ngoan SCL41496HCM 03/03/1993 036193025850 18/09/2022
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Bách Khoa,  
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp
Định giá xây dựng II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

9
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Phạm Duy Tài SCL41497HCM 25/12/1993 060093007400 27/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp
Định giá xây dựng II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

10
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Phạm Huy Hoàng SCL41498DON 26/06/1993 075093006512 29/10/2025 Bộ Công An
Đại học Bách Khoa, 

Đại học Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp
Định giá xây dựng II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

11
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Trần Thị Lan Chi SCL41499HCM 25/02/1993 051193007391 27/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Giao thông vận 

tải TP.Hồ Chí Minh
Chính quy Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

12
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Võ Thị Hiệp SCL51914NGA 23/02/1996 040196019238 01/01/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Giao thông vận 

tải TP. Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư ngành Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

13
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Nguyễn Thị Liên SCL60806QTR 01/02/1994 045194009409 04/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Bách Khoa, 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
nhiệt

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

14
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Nguyễn Thị Thu Lê SCL60807DAL 28/08/1992 054192008813 06/10/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Công nghệ 

TP.Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

15
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Nguyễn Phước Vinh SCL60808DNA 10/01/1994 049094005189 10/02/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Giao thông vận 

tải TP. Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư ngành Kinh tế 
xây dựng (Quản lý dự 

án xây dựng)
Định giá xây dựng III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

16
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Đỗ Duy Hiệp SCL60809QNG 11/01/1988 051088014909 07/12/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Công nghệ 

TP.Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường bộ ngành Xây 

dựng Cầu Đường

Đại học Giao thông vận 
tải

06/08/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Công ty TNHH 
DLS Consultant

Nguyễn Văn Thắng SCL41152HCM

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CCHN - HẠNG II,III
THÁNG 1.2026

2 23/11/1983 038083000521 Chính quy



Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

19

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
Thương mại 
Golden Gate 

Trịnh Khánh Dương SCL60813QNG 02/07/1991 062091003197 19/02/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Quán lý dự án đầu 
tư xây dựng

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

23

Xí nghiệp Lưới 
điện cao thế Bắc 
Ninh, Công ty 
Điện lực Bắc 

Ninh

Lại Đắc Hài SCL51431BAN 03/10/1983 027083002261 22/03/2024
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 
trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

24

Đội QLĐLKV 
Tân Yên, Công ty 

Điện lực Bắc 
Ninh

Đào Trọng Hải SCL51842BAN 17/03/1988 024088009676 12/11/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Điện Lực

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử. 
Chuyên ngành Hệ 

thống điện

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

25

Đội QLĐLKV 
Kinh Bắc, Công 
ty Điện lực Bắc 

Ninh

Nguyễn Hữu Khoa SCL51848BAN 03/06/1983 027083003250 16/06/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Chuyên ngành Hệ 

thống điện)

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

26

Xí nghiệp Lưới 
điện cao thế Bắc 
Ninh, Công ty 
Điện lực Bắc 

Ninh

Nguyễn Văn Dương SCL51886HAN 15/06/1980 001080023135 10/07/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Điện Lực Chính quy

Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Kỹ sư ngành Xây dựng 
Dân dụng & Công 

nghiệp

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
năng lượng

Kỹ sư Hệ thống điện

Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa

Chính quy

Chính quy

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên
Chính quy

Đại học Điện Lực Chính quy

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Đà Nẵng

Đại học Bách khoa, Đại 
học Quốc gia TP Hồ 

Chí Minh

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên

13/03/2022
CCS QLHC 

về TTXH

03/05/2023
CCS QLHC 

về TTXH

20/10/2024 Bộ Công An

17/12/2021
CCS QLHC 

về TTXH

17/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH
10/07/1984 019084002846

07/12/1989 056089002358

26/06/1981 024081020024

16/02/1994 024094008635SCL51893BAN

Ban Quản lý dự 
án, Công ty Điện 

lực Bắc Ninh
Lê Duy Thất SCL51901BAN

Công ty TNHH 
DLS Consultant

Ngô Quang Thành SCL60810QTR

Công ty TNHH 
Thiết kế và Xây 
dựng bền vững 

Anh Vũ

Nguyễn Thái Vương SCL41504KHH

Ban Quản lý dự 
án, Công ty Điện 

lực Bắc Ninh
Thân Đức Tâm SCL51888BAN

Ban Quản lý dự 
án, Công ty Điện 

lực Bắc Ninh
Phan Minh Thắng

18

20

21

22

17 02/02/1993 045093006267 Chính quy



Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

28

Đội QLĐLKV 
Quế Võ, Công ty 

Điện lực Bắc 
Ninh

Nguyễn Khắc Đại SCL51852BAN 09/09/1983 027083004678 06/12/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Chuyên ngành Hệ 

thống điện)

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

29

Xí nghiệp Lưới 
điện cao thế Bắc 
Ninh, Công ty 
Điện lực Bắc 

Ninh

Khúc Đình Phú SCL51871BAN 18/10/1977 027077015620 18/12/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội
Vừa làm vừa 

học
Kỹ sư Hệ thống điện

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

32

Công ty Cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 
dựng Điện & Hạ 

tầng kỹ thuật

Lâm Văn Đề SCL41482HCM 03/01/1971 031071017859 12/08/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP.HCM
Mở rộng

Kỹ sư ngành Điện khí 
hoá và cung cấp điện

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

33

Công ty Cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 
dựng Điện & Hạ 

tầng kỹ thuật

Lê Ngọc Thanh Lâm SCL41483HCM 14/08/1972 092072002822 21/12/2021
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Bách khoa, Đại 
học Quốc gia TP.Hồ 

Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Điện - Điện tử 
ngành Cung cấp điện

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

34

Công ty Cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 
dựng Điện & Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạ Văn Nam SCL51815PHT 07/04/1992 026092002204 29/09/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Công nghiệp 

Hà Nội
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 
nghệ Cơ - Điện tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

35

Công ty Cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 
dựng Điện & Hạ 

tầng kỹ thuật

Dương Văn Thuỳ SCL51816NIB 05/05/1995 037095010560 12/08/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội
Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

36
Ban Quản lý dự 

án Đường sắt
Lê Hồng Nhung SCL51917HAN 17/07/1979 001179041113 24/06/2021

CCS QLHC 
về  TTXH

Đại học Dân lập Đông 
Đô

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện tử 

viễn thông
Định giá xây dựng II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Chính quy

Tốt nghiệp Đại học 
ngành Hệ thống điện

Kỹ sư Kỹ thuật điện

Kỹ sư Công nghệ KT 
điện, điện tử - Quản lý 

năng lượng

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên

Vừa làm vừa 
học

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên

Vừa làm vừa 
học

25/03/2021
CCS QLHC 

về TTXH

03/05/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Điện Lực22/03/1990 033090006409

06/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH
24/03/1978 001078048042

14/03/1986 027086000766
Ban Quản lý dự 
án, Công ty Điện 

lực Bắc Ninh
Nguyễn Sỹ Tùng SCL51899BAN

Ban Quản lý dự 
án, Công ty Điện 

lực Bắc Ninh
Đàm Văn Thắng SCL51900HUY

Ban Quản lý dự 
án, Công ty Điện 

lực Bắc Ninh
Lê Quang Mậu SCL51898BAN

30

31

27



37
Công ty cổ phần 
đầu ty xây dựng 
Vịnh Nha Trang

Huỳnh Văn Đỏ SCL60804DAL 10/11/1982 054082006531 19/02/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Công nghệ TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy                                                    

Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình 
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

38
Công ty Obayashi 

Việt Nam
Chu Tuấn Vũ SCL41500DON 10/01/1991 042091015142 16/08/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao thông vận 
tải

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

39
Công ty Obayashi 

Việt Nam
Đặng Công Trương SCL41501HCM 30/03/1982 060082000048 22/09/2024 Bộ Công An

Đại học Mở Thành phố 
Hồ Chí Minh

Từ xa Kỹ sư ngàn Xây dựng
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

40
Công ty Obayashi 

Việt Nam
Nguyễn Đình Vinh SCL41503HCM 20/10/1993 066093011495 17/06/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Kiến trúc TP. 
Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

41
Tổng Công ty 319 
Bộ Quốc Phòng

Bùi Công Hoan SCL51915NIB 28/06/1991 036091000650 17/05/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Xây dựng Chính quy

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Vật liệu xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

42
Công ty Obayashi 

Việt Nam
Văn Công Thiên SCL60811QTR 18/07/1994 045094002345 29/01/2023

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao thông vận 
tải TP. Hồ Chí Minh

Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng 

(Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp)

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

43
Công ty Obayashi 

Việt Nam
Lê Thiện Khánh SCL60812QTR 21/07/1994 045094000112 07/04/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao thông vận 
tải TP. Hồ Chí Minh

Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng 

(Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp)

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

44
Công Ty Cổ Phần 

Điện Máy Kỹ 
Thuật Emtek

Nguyễn Quốc Việt SCL41468TIG 25/12/1994 082094006561 05/07/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại Học Sư phạm kỹ 

thuật TP. Hồ Chí Minh
Chính quy                                                          

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện – Điện tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình 
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

45

Công ty TNHH 
Tư vấn thiết kế và 

Quản lý dự án 
Atelier (Việt 

Nam)

Đặng Quang Dũng SCL60803DNA 19/04/1987 066087012610 22/12/2021
CCS QLHC 
về  TTXH

Đại Học Bách Khoa, 
Đại Học Đà Nẵng

Chính quy                                                    
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 

điện

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình 
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Tốt nghiệp Cao Đẳng 
ngành Cầu đường

Cử nhân quân sự ngành 
Chỉ huy kỹ thuật Công 

binh

47
Viện Kỹ thuật 

công binh
Nguyễn Tiến Thọ SCL51808HAN 30/10/1975 001075042011 17/11/2021

CCS QLHC 
về  TTXH

Học viện Kỹ thuật 
Quân sự

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện, điện 

tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

48
Viện Kỹ thuật 

công binh
Phan Văn Thông SCL51796HAN 08/01/1986 025086000562 22/05/2023

CCS QLHC 
về  TTXH

Học viện Kỹ thuật 
Quân sự

Chính quy 
(Bằng thứ 2)

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

49
Viện Kỹ thuật 

công binh
Vũ Xuân Bảng SCL51809HAN 20/08/1980 030080008311 15/09/2021

CCS QLHC 
về  TTXH

Học viện Kỹ thuật 
Quân sự

Chính quy Kỹ sư ngành Xây dựng Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

50
Công ty Cổ Phần 
Nội Thất NEM

Lê Nguyễn Hoàng 
Phương

SCL41281BID 21/03/1994 045094001045 29/09/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Xây dựng Miền 

Trung
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

51
Công ty Cổ phần 
Xây dựng Central

Hoàng Minh Đạt SCL41460HCM 31/08/1992 056092006770 10/08/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Văn Lang Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Dân 
Dụng & Công Nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Vũ Văn Sỹ Sỹ quan Công binh Chính quy
 Đủ điều kiện 

sát hạch
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III13/01/2022

CCS QLHC 
về  TTXH

46
Viện Kỹ thuật 

công binh
SCL51791HAN 03/09/1974 036074008197


